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7:00 - 7:15 Đón trẻ/ Trực nhật

7:15 - 7:30 Thể dục sáng

7:30 - 8:00 Ăn sáng - Vệ sinh

8:00 - 8:15

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh
 Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều 

con muốn nói

8:15 - 8:45

Lịch thiệp nhã 
nhặn

Biết thể hiện sự 
tôn trọng đối 
với giáo viên 

Hoạt động với 
nước

Kỹ thuật nín thở 
ở dưới nước 

Giáo dục cảm 
xúc

Gắn kết gia 
đình 

Hoạt động với 
nước

Kỹ thuật nín thở 
ở dưới nước P2

Khám phá
 Thực phẩm 

Trang trí salad 
đa dạng

8:45 - 9:00 Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

9:00- 9:30

Học tiếng Anh 
với giáo viên 
nước ngoài

Môi trường tự 
nhiên

Nhận biết các 
đồi núi ở Việt 

Nam 

Mỹ Thuật
Thủ công

 Khảm Bản đồ 
Việt Nam 

Thuyết trình
Giới thiệu đất 
nước Việt Nam 

Học tiếng Anh 
với giáo viên 
nước ngoài

9:30 - 10:00

Toán học nền 
tảng

Trò chơi ôn tập 
về số và đếm 

Công nghệ tái 
chế

Làm cái trống 
mini 

Mỹ Thuật-Điêu 
Khắc

Nặn chiếc nón 
lá 

Kỹ năng sống 
Kỹ năng thoát 

hiểm khi bị động 
đất 

Cảm thụ âm 
nhạc

Vận động âm 
nhạc 

Lời cô dặn 

10:00 -10:45

Toán học nền 
tảng

Nhận biết khối 
chữ nhật 

Học tiếng Anh 
với giáo viên 
nước ngoài

Học tiếng Anh 
với giáo viên 
nước ngoài

Học tiếng Anh 
với giáo viên 
nước ngoài

Làm quen chữ 
viết Tiếng Việt

làm quen chữ B 

10:45 - 11:45 Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

11:45 - 13:45 Ngủ trưa

13:45 - 14:30 Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

BU
Ổ

I C
H

IỀ
U

14:30 - 15:00

Học tiếng Anh 
với giáo viên 
nước ngoài

Học tiếng Anh 
với giáo viên 
nước ngoài

Học tiếng Anh 
với giáo viên 
nước ngoài

Học tiếng Anh 
với giáo viên 
nước ngoài

Học tiếng Anh 
với giáo viên 
nước ngoài

15:00 - 15:30

Rèn luyện Thể 
chất

Kỹ năng VĐCB 
Chạy tiếp sức

Hoạt động vui 
chơi

Hoạt động 
ngoài trời

TCDG: Búng 
thun

Hoạt động vui 
chơi

Hoạt động ngoài 
trời

TCVĐ: Kẹp bóng 
ngang

15:30- 16:00

Hoạt động cá 
nhân

Cầm bút 

Hoạt động cá 
nhân

Nối các điểm 
tìm đường 1 - 10 

Hoạt động cá 
nhân

Cầm bút P2

Hoạt động cá 
nhân

Nối các điểm tìm 
đường 1 - 10 P2 

Sinh hoạt cuối 
tuần

16:00- 16:30 Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

16:30 - 17:00 Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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